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1 C3218010052 Nguyễn Thị Lan 11/08/1999 Nữ 197390782 2NT 00 20.30 D01 1 1 6.5 3 3 52 3203 Nguyễn Thị Lan 0934958467 Khóm Nam Hải, 
TT Hồ Xá, V,QT

2 C3218020020 Trương Thị Thuỳ Linh 24/07/1998 Nữ 197451944 2NT 00 19.90 D01 1 1 7 3 3 213 3204 Trương Thị Thuỳ Linh 01685824455 KP6, P3, P4, ĐH, QT

3 C3218020016 Nguyễn Thị Kim Oanh 06/12/2000 Nữ 197433321 1 00 24.65 D01 1 1 7.3 3 3 203 3208 Nguyễn Thị Kim Oanh 0967780212 52 Nguyễn Trường Tộ, 
Lao Bảo, HH, QT

4 C3218020015 Hồ Thị Thương 27/08/2000 Nữ 197382296 2 00 25.25 D01 1 1 8 4 3 201 3201 Hồ Thị Thương 01202326400 KP8, Đông Thanh, 
Đông Hà, QT
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